
351

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C,D1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A
	
	

	386
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ 
	C33
	
	
	1450
	- Vùng tuyển sinh: 
+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	Số 123 Nguyễn Huệ, TP. Huế. ĐT: (054) 3.828.328. Website: www.cdsphue.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1450
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	
	C140221
	N
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất 
	
	C140206
	T
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	Sư phạm Toán học
	
	C140209
	A
	
	

	 
	Sư phạm Hóa học 
	
	C140212
	A, B
	
	

	 
	Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
	
	C140214
	A, B
	
	

	 
	Sư phạm Lịch sử 
	
	C140218
	C
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn 
	
	C140217
	C
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	C, D1
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140231
	D1
	
	

	 
	Kế toán 
	
	C340301
	A,A1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1
	
	

	 
	Quản lý đất đai
	
	C850103
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ thiết bị trường học
	
	C510504
	A,B
	
	

	 
	Khoa học thư viện
	
	C320202
	A1,C, D1
	
	

	 
	Việt Nam học 
	
	C220113
	A1,C, D1
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	A1,C, D1
	
	

	 
	Thư ký văn phòng
	
	C340407
	A1,C, D1
	
	

	 
	Quản lý văn hóa
	
	C220342
	A1,C, D1
	
	

	 
	Công tác xã hội 
	
	C760101
	A1,C, D1
	
	

	 
	Tiếng Nhật
	
	C220209
	A1,D1
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	A1,D1
	
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	
	C210403
	H, V
	
	

	 
	Thiết kế thời trang
	
	C210404
	H, V
	
	

	387
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP.HCM 
	CM3
	
	
	970
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: 

* Trường chỉ tổ chức thi tuyển các ngành thi khối M, N và H. 

+ Khối M: Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, Thẩm âm, Múa, Đọc diễn cảm), môn Năng khiếu lấy hệ số 1.

+ Khối N: Văn, Năng khiếu (Hát, Xướng âm, Nhạc cụ), môn Năng khiếu lấy hệ số 2.

+ Khối H: Văn, Hình họa, Trang trí. 

* Trường không tổ chức thi khối A, B, C và D​1 mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 của những thí sinh thi các khối A, B, C và D​1 vào các trường đại học, cao đẳng theo đề chung của  Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

	 

 
	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM. ĐT: (08)38303590

Website: http://www.cdsptw-tphcm.vn/
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	970
	

	 
	 Giáo dục mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	 Sư phạm Âm nhạc
	
	C140221
	N
	
	

	 
	 Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	 Giáo dục Đặc biệt
	
	C140203
	M
	
	

	 
	 Kinh tế gia đình (ngoài sư phạm)
	
	C810501
	A, B
	
	

	 
	 Thiết kế Đồ họa (ngoài sư phạm)
	
	C210403
	H
	
	

	 
	 Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140231
	D1
	
	

	 
	 Giáo dục công dân
	
	C140204
	C, D1
	
	

	388
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG
	CM2
	
	
	750
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Không tuyển thí sinh dị tật, dị dạng, nói ngọng, nói lắp.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Khối M: Văn, Toán, Năng khiếu (Hát-Múa, Đọc-Kể diễn cảm), môn năng khiếu hệ số 1.

- Khối N: Văn, Năng khiếu (Hoạt động âm nhạc và năng khiếu âm nhạc), môn năng khiếu hệ số 2.
- Khối H: Văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí), môn năng khiếu hệ số 2.
- Khối T: Sinh, Toán, Năng khiếu TDTT, môn năng khiếu hệ số 2. Thí sinh tối thiểu phải đạt: Nam cao 1,65m, nặng 45kg; Nữ cao 1,55m, nặng 40kg.

	 
	Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa; 

ĐT: (058) 3835081- Fax: (058) 3832736

Website: www.sptwnt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	
	C140221
	N
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	
	C140206
	T
	
	

	 
	Giáo dục Đặc biệt
	
	C140203
	M
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm: 
	
	
	
	
	

	 
	Việt Nam học 
	
	C220113
	C,D1
	
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	
	C210403
	H
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C,D1
	
	

	389
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
	C57
	
	
	490
	- Có 03 ngành CĐ sư phạm: chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long từ 3 năm trở lên.

- Có 06 ngành CĐ ngoài sư phạm: tuyển thí sinh trong và ngoài Tỉnh Vĩnh Long.
- Trường tổ chức thi tuyển, ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Số chỗ ở trong ký túc xá: 400.
- Các ngành ngoài sư phạm sinh viên phải đóng học phí.

 

 

 

	 

 
	75 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long; 

ĐT: (070)3830526
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	130
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140221
	D1
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A, D1
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm
	
	
	
	360
	

	 
	 Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	 Việt Nam học
	
	C220113
	C, D1
	
	

	 
	 Khoa học thư viện 
	
	C320202
	A, C
	
	

	 
	 Quản lý văn hóa
	
	C220304
	C, D1
	
	

	 
	 Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C, D1
	
	

	 
	 Thư ký văn phòng
	
	C340407
	C, D1
	
	

	390
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH HẢI QUAN
	CTS
	
	
	
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc. 
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành.
- Trường dành 1.000 chỗ ở ký túc xá cho tân sinh viên.

- Thí sinh không trúng tuyển cao đẳng được xét vào học Trung cấp chuyên nghiệp.

 

	 

 

 
	Địa chỉ: B2/1A, Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại: (08)37306946

Website: www.tchq.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1600
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	
	C340201
	A, D1
	
	

	 
	 Kế toán
	
	C340301
	A, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, D1
	
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lý
	
	C340405
	A, D1
	
	

	 
	Kinh doanh thương mại
	
	C340121
	A, D1
	
	

	391
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
	CMS
	
	
	1500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Ngày thi và môn thi: Theo Quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển: Theo khối thi.
 

 

 

	 

 

 
	45 Dũng Sĩ Thanh Khê – TP. Đà Nẵng

ĐT: (0511)3.759580

Website: www.cdtm.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, D1
	
	

	 
	 Kế toán 
	
	C340301
	A, D1
	
	

	 
	 Marketing
	
	C340115
	A, D1
	
	

	 
	 Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, D1
	
	

	392
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2 
	CXS
	
	
	900
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. 



	 

 
	Số 190 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TP.HCM. 
ĐT: (08)38960607; Fax: (08)38968161

Website: www.cdxd2.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	900
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	
	C510102
	A
	
	

	 
	Quản lý xây dựng
	
	C580302
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	
	C510405
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
	
	C510105
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật giao thông
	
	C510104
	A
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A
	
	

	393
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TP.HCM
	CVN
	
	
	500
	- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

- Điểm xét tuyển theo ngành.

- Môn thi:khối H (Văn, Trang trí, Hình họa), riêng ngành Nhiếp ảnh (Văn, chụp ảnh, Hình họa); Khối N (Văn, Hát, Xướng âm); Khối S (Văn, Năng khiếu, Kiến thức sân khấu).

- Các môn năng khiếu Khối H, N, S hệ số 2.

- Ngành Diễn viên kịch - điện ảnh không tuyển thí sinh quá 25 tuổi.

 

 

 

 

	 

 

 

 
	Số 5 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (08) 38 391 456, (08) 39 250 992 

Fax: (08) 38 395 883

Website: www.vhnthcm.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	500
	

	 
	Sư phạm âm nhạc
	
	C140221
	N
	
	

	 
	Sư phạm mỹ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	Khoa học thư viện
	
	C320202
	C
	
	

	 
	Quản lý văn hóa
	
	C220342
	C
	
	

	 
	Thanh nhạc
	
	C210205
	N
	
	

	 
	Thiết kế công nghiệp
	
	C210402
	H
	
	

	 
	Thiết kế thời trang
	
	C210404
	H
	
	

	 
	Hội họa
	
	C210103
	H
	
	

	 
	Nhiếp ảnh
	
	C210301
	H
	
	

	 
	Kinh doanh xuất bản phẩm
	
	C320402
	C
	
	

	 
	Việt Nam học
	
	C220113
	C
	
	

	 
	Diễn viên kịch - điện ảnh
	
	C210234
	S
	
	

	 
	Đạo diễn sân khấu
	
	C210227
	S
	
	

	394
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK
	CVL
	
	
	
	- Vùng tuyển sinh: 5 tỉnh Tây nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng).
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển. Riêng ngành Quản lý Văn Hoá trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả điểm thi Đại học, Cao Đẳng năm 2012 khối C hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển.

	 
	Số 05 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột.

ĐT: (0500)3952636 - Fax: (0500)3958213
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	170
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	
	C140221
	N
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	Thanh nhạc
	
	C210205
	N
	
	

	 
	Quản lý văn hóa
	
	C220342
	C
	
	

	395
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG 
	CDK
	
	
	1200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
+ Chế độ học phí:
- Thí sinh có hộ khẩu Khánh Hòa từ 3 năm trở lên: hệ A (Ngân sách nhà nước cấp).

- Thí sinh có hộ khẩu tại Khánh Hòa dưới 3 năm hoặc hộ khẩu ngoài tỉnh Khánh Hòa: hệ C (ngoài ngân sách nhà nước cấp).

+ Môn thi các khối thi năng khiếu:

- Khối N, S: Văn, Thẩm âm-Tiết tấu, Năng khiếu chuyên ngành.

- Khối H: Văn, Hình họa chì, Trang trí.

- Khối R: Văn, Sử, Năng khiếu Văn hóa nghệ thuật.

+ Môn thi khối D
- Khối D1: Văn, Toán, tiếng Anh

- Khối D2: Văn, Toán, tiếng Nga

- Khối D3: Văn, Toán, tiếng Pháp 

+ Môn thi khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh.

+ Lưu ý: 

- Đối với ngành Việt Nam học và Quản trị kinh doanh (du lịch): thí sinh phải tham gia sơ tuyển Năng khiếu ứng xử & hình thể.

- Ngành Việt Nam học: Nam cao 1,6m trở lên; Nữ cao 1,5m trở lên.

Đối với ngành Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản trị văn phòng, Thư kí văn phòng: thí sinh phải tham gia sơ tuyển ngoại hình. Yêu cầu ngoại hình cân đối, không dị tật, không nói ngọng, nói lắp. 

	 

 

 
	Số 52 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

ĐT: (058)3831170- Fax: 3834623

Website: www.cdk.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1200
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	
	C140221
	N
	
	

	 
	Sư phạm Mĩ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	Việt Nam học
	
	C220113
	C, D1, D2, D3
	
	

	 
	Khoa học thư viện
	
	C320202
	C, D1
	
	

	 
	Quản lý văn hóa
	
	C220342
	H,N,R,S
	
	

	 
	Hội họa 
	
	C210103
	H
	
	

	 
	Thanh nhạc
	
	C210205
	N
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	
	C340101
	A, A1, 

D1,2,3
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C, D1
	
	

	 
	 Sáng tác âm nhạc
	
	C210203
	N
	
	

	 
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
	
	C210210
	N
	
	

	 
	Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
	
	C210207
	N
	
	

	 
	Đồ họa 
	
	C210104
	H
	
	

	 
	Thư kí văn phòng
	
	C340407
	C, D1
	
	

	 
	Kinh doanh xuất bản phẩm
	
	C320402
	A,A1,C,D1
	
	

	 
	Diễn viên múa
	
	C210242
	S
	
	

	 
	Diễn viên sân khấu kịch hát
	
	C210226
	S
	
	

	396
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CÀ MAU
	CMY
	
	B
	250
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối B theo đề thi chung của  Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

	 
	Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau. ĐT: (0780) 3828 304
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	250
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	
	Dược
	
	C900107
	A
	
	

	397
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
	CYR
	
	
	400
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Trường xét điểm thi đại học khối B.
 

	 

 
	Số 06 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3892027 

Website: www.caodangytebinhdinh.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	400
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	398
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH DƯƠNG
	CBY
	
	
	300
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

 

 

 

	 

 
	Km 13, Đại lộ Bình Dương, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650) 3822727 - 3832867. Fax: (0650) 3830342

Website: www.cdytbinhduong.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	300
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	 
	Hộ sinh
	
	C720502
	B
	
	

	 
	Dược
	
	C720401
	B
	
	

	399
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN
	CYX
	
	
	300
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển sinh. Xét tuyển từ điểm thi đại học, cao đẳng khối B.
 

	 

 
	274 Nguyễn Hội, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 
ĐT: (062) 3825740 - 3720052

Website: www.cybt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	300
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	400
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU 
	CYB
	
	
	200
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.

- Trường tổ chức xét tuyển điểm thi Đại học, Cao đẳng Khối B theo đề thi chung của  Bộ GD&ĐT năm 2012.

	 

 
	Số 01 Đoàn Thị Điểm, Phường 3, TP. Bạc Liêu. ĐT: 0781.3826265

Website: www.caodangytebaclieu.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	200
	

	 
	Điều dưỡng 
	
	C720501
	B
	
	

	
	Dược học
	
	C900107
	B
	
	

	401
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ
	CYC
	
	
	800
	- Tuyển sinh TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

	 
	340 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: (0710) 3890550
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	800
	

	 
	Điều dưỡng 
	
	C720501
	B
	
	

	402
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI
	CYD
	
	
	600
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét của thí sinh. 

 

	 
	KP9, Phường Tân Biên, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: 0612211154. 

Web site: ww.cyd.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	600
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	 
	Hộ sinh
	
	C720502
	B
	
	

	 
	Vật lý trị liệu phục hồi chức năng
	
	C720333
	B
	
	

	403
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP 
	CYA
	
	
	100
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong Tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi tuyển năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối B theo đề thi chung của Bộ GD & ĐT để xét tuyển. 

	 

 
	Số 312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. 

ĐT: (067)3.853750; 3859113

Website: www.cdytdt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	100
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	404
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ
	CYY
	
	
	390
	- Vùng tuyển sinh: Các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi Đại học năm 2012 của các thí sinh đã dự thi khối B theo đề thi chung của  Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 

 

	 

 
	Số 1 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. 
	
	
	
	
	

	
	ĐT: (054) 3820042; Fax: (054) 3848068

Website: www.cdythue.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	390
	


	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	 
	Xét nghiệm y học
	
	C720332
	B
	
	

	 
	Hộ sinh
	
	C720502
	B
	
	

	
	Dược học
	
	C900107
	A
	
	

	405
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG
	CYG
	
	
	250
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển các thí sinh thi đại học khối B năm 2012 (theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT).

 

 

	 
	Số 14 Phạm Ngọc Thạch, Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. 

ĐT: (077)3946.721; 

Website: http://kgmc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	250
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	 
	Hộ sinh
	
	C720502
	B
	
	

	 
	Dược
	
	C900107
	B
	
	

	406
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ
	CYK
	
	
	800
	+ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

+ Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 của các thí sinh đã dự thi khối B theo đề thi chung của  Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 + Điểm trúng tuyển theo ngành.

+ Ngành Kỹ thuật Y học không tuyển thí sinh nữ.

	 

 

 
	84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.

ĐT: (058) 3522318; 3521166

Website: www.cyk.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	800
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	 
	Kỹ thuật y học
	
	C720330
	B
	
	

	 
	Xét nghiệm y học
	
	C720332
	B
	
	

	
	Dược
	
	C900107
	B
	
	

	
	Hộ sinh
	
	C720502
	B
	
	

	407
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG
	CLY
	
	
	200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

 Trường tổ chức xét tuyển dựa vào điểm thi Đại học, Cao đẳng. 
 

	 

 
	Số 6B Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063.3829520

Website: www.caodangytelamdong.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	200
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	408
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM
	CYU
	
	
	600
	+ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

+ Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. 

 

 

	 
	Số 04 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0510.3851705
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	600
	

	 
	Điều dưỡng 
	
	C720501
	B
	
	

	 
	Xét nghiệm Y học
	
	C720332
	B
	
	

	409
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
	CYV
	
	
	700
	- Vùng tuyển sinh: Tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận. 

- Trường không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ khối B theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong ký túc xá: 500 chỗ.

- Học phí: 456.000 đồng/tháng.

- Điểm trúng tuyển theo đề thi Đại học hoặc Cao đẳng. 

	 
	Số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. 

ĐT: (073) 3951.464; Fax: 073.3851160
	
	
	
	
	

	 
	Website: www.caodangyte.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	410
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH
	YTV
	
	
	280
	- Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.

- Trường không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học, cao đẳng năm 2012 trong cả nước trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 

	 
	Số 07, Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. 

ĐT: (074) 3855.815. Fax: (074) 3855860
Website: www.tvmc.edu.vn 
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	411
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG (*)
	CKB
	
	
	1200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh dự thi khối A,A1,B,D1,2,3,4,5,6 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển.

- Điểm xét trúng tuyển chung cho toàn trường.
- Mức học phí:

+ Các ngành Tin học ứng dụng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng là 2.400.000 đồng/ học kỳ.

+ Ngành Điều dưỡng là 3.400.000 đồng/ học kỳ.

+ Các ngành còn lại là 2.300.000 đồng/ học kỳ.

	 

 
	Số 125 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: (0511) 3640666 - 3621510

Website: www.bachkhoadanang.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1200
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Marketing
	
	C340115
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	412
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT (*)
	CBV
	
	
	2200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Mức học phí tín chỉ từ 250.000 đến 350.000 đồng/ tín chỉ lý thuyết, từ 500.000 đến 700.000 đồng /tín chỉ thực hành. Học phí thu theo từng học kỳ và theo khối lượng học tập (tính bằng số tín chỉ) do sinh viên đăng ký, bình quân từ 14-18 tín chỉ / học kỳ.

 

	 

 
	Số 778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT: (08)6257.4595

Website: www.bachviet.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	2200
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	
	C540102
	A, B
	
	

	 
	Thiết kế thời trang
	
	C210404
	A, D1
	
	

	 
	Thư ký văn phòng 
	
	C340407
	C, D1
	
	

	 
	Kế toán 
	
	C340301
	A, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	
	C340101
	A, D1
	
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính
	
	C480102
	A, D1
	
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	
	C210403
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	
	C510103
	A
	
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng 
	
	C340201
	A, D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A, D1
	
	

	 
	Thiết kế nội thất 
	
	C210405
	C
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	
	Dược
	
	C900107
	A
	
	

	
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	413
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG Á(*)
	CDQ
	
	
	650
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức Tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2012. 

- Mức học phí:
+ Các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật xây dựng là 430.000đồng /tháng
+ Các ngành còn lại là 400.000đồng /tháng

 

	 

 
	Số 53 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0510.3828765- 0510.3828836. Fax: 0510.3828836

Website: http://dac.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo Cao đẳng: 
	
	
	
	650
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A,V
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,D1
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C,D1
	
	

	 
	Việt Nam học
	
	C220113
	C,D1
	
	

	414
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN(*)
	CCZ
	
	
	350
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. 
 - Mức học phí của nhà trường từ 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng/ học kỳ (tùy theo ngành đào tạo).

	 

 

 
	65 Nguyễn Lộ Trạch, Hải Châu, Đà Nẵng

ĐT: (0511) 3644999; 0905644997; 

Fax: (0511)3644998.

Email: truongviettien@gmail.com.

Website: www.vts.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	350
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A, A1, D1
	
	

	415
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÔNG DU ĐÀ NẴNG(*)
	CDD
	
	
	1000
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi chỉ xét tuyển.
- Mức học phí:
+ Các ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Tin học ứng dụng là 2.700.000đ/ học kỳ.

+ Các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng: 2.500.000đ/ học kỳ.

 


	 

 
	Số 365 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, ĐT: 05113.703495 – 0914112789 – 0913414979 - 01202768678

Website: www.dongdudn.edu.vn
Email: caodangdongdu@gmail.com
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1000
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A,A1,V
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	
	C510102
	A,A1,V
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	C510206
	A,A1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1,D1
	
	

	 
	Kế toán 
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	416
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM (*)
	CKM
	
	
	1250
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ khối A, A1, B, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
- Mức học phí:

+ Các ngành Điều dưỡng, Dược học từ 13.500.000đ – 15.500.000 đ/năm.

+ Các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh từ 7.500.000 đ -8.500.000 đ/năm.

+ Các ngành còn lại: 8.000.000 đ – 9.000.000 đ /năm.

	 

 

 
	64/2B Cây Trâm, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM

ĐT: (08)3989 3967 – (08)3989 3968

Website: www.cdmiennam.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	
	C510102
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản lý đất đai
	
	C850103
	A,A1,D1
	
	

	
	Dược học
	
	C900107
	A,B
	
	

	
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	417
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN(*)
	CKE
	
	
	2000
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh; Trường không tổ chức thi mà xét tuyển kết quả thi ĐH/CĐ năm 2012.
- Mức học phí: 7.500.000 đồng / năm  

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 176/9A Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: (08) 22459677

Website: www.saimete.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A
	
	

	 
	Công nghệ vật liệu
	
	C510402
	A
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	C510406
	A, B
	
	

	418
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH(*)
	CET
	
	
	1500
	- Tuyển sinh trong cả nước. 

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A,A1,B,C,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo ngành. 
- Học phí năm học 2012 - 2013 là 8.400.000 đồng/năm.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://hiast.edu.vn – Email: tuyensinh@hiast.edu.vn. 

	 

 

 
	Số 8, đường số 3, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 62933744 - 62648952

Website: www.hiast.edu.vn 
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	
	

	 
	Kế toán 
	
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, A1, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
	
	C510301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ sinh học
	
	C420201
	A, A1, B
	
	

	 
	Công nghệ vật liệu
	
	C510402
	A, A1, B
	
	

	419
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI(*)
	CCQ
	
	
	700
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường tổ chức thi tuyển. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. 
- Mức học phí: 
+ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 514.000 đồng /tháng.

+ Kế toán 496.000 đồng /tháng 

+ Công nghệ kỹ thuật xây dựng 469.000 đồng / tháng.
+ Quản trị kinh doanh 504.000 đồng / tháng

  

	 
	Km 1051+400 QL1A, Thị trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi. 
ĐT: (055) 2217077, (055)3677029; 
	
	
	
	
	

	
	Fax: (055) 3677072. 

Website: www.qcit.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A
	
	

	420
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN(*)
	CVX
	
	
	1200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

 - Mức học phí:
+ Các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh 3.200.000 đồng / học kỳ.

+ Các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Nuôi trồng thủy sản 3.300.000 đồng/ học kỳ.

	 

 
	15K Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08)3588.8832 – (08)3588.8831

Website: http://www.vanxuan.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1200
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A,A1,
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1,
	
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	
	C620301
	B
	
	

	421
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT(*)
	CLV
	
	
	600
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2012.
- Mức học phí: 2.300.000 đ/ học kỳ

	
	53 Lê Hồng Phong TP.Đà Nẵng,

ĐT: (0511)3553444; 3553445

Fax: (0511) 3553446.

Website: www.lvc.edu.vn
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	600
	

	
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,D1
	
	

	
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,D1
	
	

	
	Kế toán 
	
	C340301
	A,D1
	
	

	
	Hệ thống thông tin quản lí
	
	C340405
	A,D1
	
	

	422
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG(*)
	CPN
	
	
	1100
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển. 
- Mức học phí: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử là 2.350.000 đồng/ học kỳ; Điều dưỡng là 3.800.000 đồng/ học kỳ; các ngành còn lại là 2.200.000 đồng/ học kỳ.

	 
	Số 30-32 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3642712 - 3641681. Fax: (0511) 3642713. 

Website: www.cdpd.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1100
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	423
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - QUẢNG NAM(*)
	CPD
	
	
	750
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1 vào các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
- Điểm xét tuyển theo ngành.
- Khu Ký túc xá: 500 chỗ ở miễn phí cho SV. 
- Mức học phí: Các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng: 2.500.000 đồng/kỳ.  Các ngành Dược, Điều Dưỡng: 3.300.000 đồng/Kỳ. Các ngành còn lại: 2.200.000 đồng/ kỳ

	 
	03, Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. 
ĐT: (0510). 3810718, 3811325, 3811575. Website:www.phuongdongqn.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo Cao đẳng
	
	
	
	750
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1,D1, C
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, A1,D1
	
	

	
	Dược
	
	C900107
	A,B
	
	

	
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	424
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ –  ĐÀ NẴNG(*)
	CDA
	
	
	1200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đại học, cao đẳng năm 2012 để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
 - Điểm xét tuyển theo khối thi:
- Mức học phí:

+ Khối ngành  Kinh tế: 2.600.000 đồng/học kỳ.

+ Khối ngành Kỹ thuật: 2.700.000 đồng/ học kỳ.

	 

 
	Số 116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: (0511) 6265.235–6265.255; Fax: (0511) 3767216

Website: www.ductri.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	 Công nghệ sinh học
	
	C420201
	A, B
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	C510406
	A, B
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A, A1
	
	

	 
	 Tin học ứng dụng 
	
	C480202
	A, A1, D1,2,3,4
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	
	C510102
	A, A1, V
	
	

	 
	 Kế toán
	
	C340301
	A, A1, D1,2,3,4
	
	

	 
	 Tài chính – Ngân hàng
	
	C340201
	A, A1, D1,2,3,4
	
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1, D1,2,3,4
	
	

	 
	 Giáo dục thể chất
	
	C140206
	T
	
	

	425
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN(*)
	CVS
	
	
	
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
 - Các ngành năng khiếu thi môn Văn và các môn năng khiếu:

+ Ngành Thanh nhạc: thi Hát và Xướng âm

+ Ngành Diễn viên kịch - điện ảnh: thi Tiểu phẩm và Phân tích phim.

+ Ngành Đồ họa và Thiết kế thời trang: thi Hình họa và Trang trí màu

- Điểm trúng tuyển theo ngành học
* Học phí: sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 3 mức học phí và có quyền thay đổi trong quá trình học:

+ Mức 1: Cao đẳng chính qui: Các ngành năng khiếu: 9,000,000 đ/năm;    Các ngành còn lại: 8,000,000 đ/năm

 + Mức 2: Cao đẳng chất lượng cao (không học Toeic): Các ngành năng khiếu: 12,000,000 đ/năm; Các ngành còn lại: 11,000,000 đ/năm

+ Mức 3: Cao đẳng chất lượng cao (có học Toeic): Các ngành năng khiếu: 15,000,000 đ/năm; Các ngành còn lại: 14,000,000 đ/năm

- Số chỗ trong kí túc xá: 1,800 

	 

 
	Số 75A-77 Thống Nhất, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 38 959 871 - (08) 39 210 146. Fax: (08) 39 210 577
Website: www.saigonact.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	3000
	

	 
	Thanh nhạc
	
	C210205
	N
	
	

	 
	Diễn viên kịch - điện ảnh
	
	C210234
	S
	
	

	 
	Đồ hoạ
	
	C210104
	H
	
	

	 
	Thiết kế thời trang
	
	C210404
	H
	
	

	 
	Kinh doanh xuất bản phẩm
	
	C320402
	C,D1
	
	

	 
	Thư ký văn phòng 
	
	C340407
	C,D1
	
	

	 
	Việt Nam học
	
	C220113
	C,D1
	
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	C340103
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị khách sạn
	
	C340107
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tiếng Nhật
	
	C220209
	D1
	
	

	 
	Tiếng Hàn Quốc 
	
	C220210
	D1
	
	

	 
	Tiếng Trung Quốc
	
	C220204
	D1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	426
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG(*)
	CDV
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Đào tạo theo tín chỉ.

- Học phí bình quân (800.000 VNĐ đến 900.000 đồng/1 tháng).

- Trường có 3 sơ sở đào tạo:

CS Phú Nhuận: 164 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 08.3997 1416
CS Quận 10: 357 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM 
ĐT: 08.3833 7982
CS Quận 9: 118 Nam Hòa, P. Phước Long A, Q.9, TP.HCM
ĐT: 08.2245 9222


	 

 
	 207/20/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 08.3515.4545 – 08. 3601.7841; Fax: 08.3550.1272.
Website: www.vido.edu.vn

E-mail: vido@vido.edu.vn

	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1.800
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A, A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	A1, D1
	
	

	427
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM(*)
	RMU
	
	
	
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 
- Yêu cầu tuyển sinh: 

Chương trình Đại học:

Về học lực: Tốt nghiệp PTTH, điểm TB lớp 12 trên 7,0.
Về trình độ Anh ngữ: đáp ứng một trong ba yêu cầu sau: hoàn tất khóa học Anh văn cao cấp của RMIT Việt Nam; hoặc IELTS 6,5 (các kỹ năng từ 6,0 trở lên); hoặc TOEFL iBT 92 (không có kỹ năng nào dưới 20).
Chương trình cao đẳng:

Về học lực: Tốt nghiệp PTTH, điểm TB lớp 12 trên 6,0

Về trình độ Anh ngữ: đáp ứng một trong ba yêu cầu sau: hoàn tất khóa học Anh văn trung cấp của RMIT Việt Nam; hoặc IELTS 5,5 (các kỹ năng từ 5,0 trở lên); hoặc TOEFL IBT 71 (không có kỹ năng nào dưới 17).


	
	Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
702 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM. 
ĐT: (08) 37761369

Đường dây miễn phí: 1800588865

Email: enquiries@rmit.edu.vn
Cơ sở tại Hà Nội

521 Kim Mã Quận Ba Đình, ĐT: (04) 3726 1460. 
	
	
	
	
	· 

	
	Đường dây miễn phí: 1800599965

Email:hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

Website: www.rmit.edu.vn
	
	
	
	
	· 

	
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	
	· 

	
	Thiết kế (Hệ thống đa truyền thông)

Công nghệ Thông tin

Thương mại

Kinh doanh (Kế toán)

Kinh doanh (Hệ thống Thông tin Kinh doanh)

Kinh doanh (Marketing)

Kinh doanh (Kinh tế & Tài chính)

Truyền thông Chuyên nghiệp
Quản trị kinh doanh
	
	
	
	
	· 

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	
	· 

	
	Thiết kế (Hệ thống đa truyền thông)

Công nghệ Thông tin

Thương mại

Kinh doanh 

Truyền thông Chuyên nghiệp 

Quản trị kinh doanh
	
	
	
	
	· 

	428
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC
	VGU
	
	
	
	- Trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập của Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi hầu hết giáo sư đến từ Đức.
- Bằng cấp của trường đối tác Đức và của VGU.
YÊU CẦU TUYỂN SINH
* Tuyển sinh trong cả nước.

* Đầu tháng 6, kỳ tuyển sinh riêng của VGU bằng bộ đề thi của Đức, tuyển 80% chỉ tiêu:
- Hồ sơ: Cung cấp điểm tổng kết 6 môn học là Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh văn của 3 năm học THPT. Trường sẽ xét duyệt hồ sơ và mời dự kỳ thi tuyển sinh.
- Kỳ thi tuyển của VGU bằng tiếng Anh với 2 môn: Tiếng Anh và Kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong đó phần kiểm tra Kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ kiểm tra 2 phần: 1. Kiểm tra kiến thức cơ bản; 2. Kiểm tra khả năng phù hợp với ngành nghề dự thi.

* Giữa tháng 8, xét tuyển từ kết quả thi Đại Học 3 chung các khối thi xét tuyển: A, A1, D1. Tổng số điểm 3 môn từ 21 điểm trở lên, không nhân hệ số.
- Tham gia kỳ thi tiếng Anh tại VGU.

	
	Cơ sở đào tạo Bình Dương 
Đường Lê Lai, Thành phố Mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3911080
Cơ sở Thủ Đức 
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	
	
	
	
	

	
	Điện thoại: (08) 37251901 (Ext. 40, 41)

Fax: (08) 3725 1903
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	210
	

	
	- Kĩ thuật điện và Công nghệ thông tin: Hợp tác với Đại học Khoa học Ứng dụng Frankfurt/Main, CHLB Đức.
	
	
	A, A1
	70
	

	
	- Tài Chính – Kế Toán: Hợp tác với Đại học Goethe, Frankfurt/Main, CHLB Đức.
	
	
	D1
	70
	

	
	- Khoa Học Máy Tính: Hợp tác với Đại học Khoa học Ứng dụng Frankfurt/Main; Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne; Đại học Khoa học Ứng dụng Bonn Rhein/Sieg, CHLB Đức.
	
	
	A, A1
	70
	

	
	Học sinh xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký trực tuyến trên website của Đại học Việt Đức: www.vgu.edu.vn
Email: info@vgu.edu.vn hoặc study@vgu.edu.vn

	
	
	
	
	

	429
	HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
	
	
	
	1657
	- Phương thức tuyển sinh: 
+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

+ Hệ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi ĐH khối A năm 2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

*Hệ đào tạo Kỹ sư quân sự: 

- Tuyển thí sinh nam, nữ, trong đó số Nữ bằng 10% chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông. 

- Điểm chuẩn trúng tuyển: Xét riêng cho các đối tượng nam - nữ và thí sinh các khu vực phía Nam, phía Bắc.

*Hệ đào tạo Kỹ sư dân sự: 

- Điểm chuẩn xét tuyển: Theo nhóm ngành.

- Đảm bảo chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên năm thứ nhất. 

- Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ website: http://www.mta.edu.vn

	
	Số 100, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 069.515.226
	
	
	
	
	

	
	Đào tạo cho quân đội:
	
	
	
	387
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	KQH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	KQS
	
	
	
	

	
	Kỹ sư quân sự
	
	D110102
	A
	
	

	
	Đào tạo hệ dân sự:
	
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	DQH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	DQS
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học
	
	
	
	850
	

	
	Công nghệ thông tin
	
	D480201
	A
	
	

	
	Kỹ thuật điện, điện tử 
	
	D520201
	A
	
	

	
	Kỹ thuật cơ khí
	
	D520103
	A
	
	

	
	Kỹ thuật cơ - điện tử
	
	D520114
	A
	
	

	
	Kỹ thuật xây dựng
	
	D580208
	A
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng
	
	
	
	420
	

	
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
	
	C510301
	A
	
	

	430
	HỌC VIỆN QUÂN Y
	
	
	
	740
	*Hệ đại học quân sự: 
- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

- Tuyển 10 % chỉ tiêu là nữ. 

- Học viên quân đội ở nội trú.

*Hệ đại học dân sự: Tuyển nam, nữ thanh niên cả nước. Có 50 chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y đa khoa đào tạo theo địa chỉ dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Bắc Kạn và Tỉnh Yên Bái ĐKDT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở. 

	
	Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. 
Điện thoại: 069566204; 069566209
	
	
	
	
	

	
	*Đào tạo đại học cho quân đội 
	
	
	
	190
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	YQH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	YQS
	
	
	
	

	
	Y đa khoa 
	
	D720101
	A, B
	
	

	
	*Các ngành đào tạo đại học - Hệ dân sự
	
	
	
	550
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	DYH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	DYS
	
	
	
	

	
	Y đa khoa
	
	D720101
	A, B
	
	

	
	Dược học
	
	D720401
	A
	
	

	431
	HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ
	
	
	
	250
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành học.

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2).

*Hệ đại học quân sự: Ngành Trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh Nam. Các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng tuyển sinh 10% chỉ tiêu là nữ. 

- Học viên quân đội ở nội trú.

*Hệ đại học dân sự: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

	
	Số 322, Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Điện thoại: 0435659449; 069569415
	
	
	
	
	

	
	*Các ngành đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	100
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	NQH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	NQS
	
	
	
	

	
	Trinh sát Kỹ thuật
	
	D860202
	A
	
	

	
	Quan hệ Quốc tế
	
	D310206
	D1
	
	

	
	Ngôn ngữ Anh
	
	D220201
	D1
	
	

	
	Ngôn ngữ Nga
	
	D220202
	D1,2
	
	

	
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	
	D220204
	D1,2,3,4
	
	

	
	*Các ngành đào tạo đại học - Hệ dân sự:
	
	
	
	150
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	DNH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	DNS
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ Anh
	
	D220201
	D1
	
	

	
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	
	D220204
	D1,2,3,4
	
	

	432
	HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG
	
	
	
	650
	*Hệ đại học quân sự:
- Tuyển thí sinh nam trong cả nước.

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Trong 600 chỉ tiêu đào tạo đại học có 240 chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Công an và nguồn tuyển sinh do Bộ Công an tuyển chọn.

*Hệ cao đẳng quân sự: Xét tuyển từ nguồn thí sinh nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự - Khối C các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển vào đào tạo cao đẳng tại Học viện Biên phòng, được xét tuyển vào học theo quy chế; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4:5, Quân khu 5: 16, Quân khu 7: 14, Quân khu 9: 15). 
- Học viên quân đội ở nội trú.

	
	Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội. 
Điện thoại: 0433830531; 069596135
	
	
	
	
	

	
	*Đào tạo đại học cho quân đội 
	
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	BPH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	BPS
	
	
	
	

	
	Biên phòng
	
	D860206
	C
	600
	

	
	* Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Biên phòng
	BPC
	C860206
	C
	50
	

	433
	HỌC VIỆN HẬU CẦN
	
	
	
	852
	*Hệ đại học quân sự:

- Tuyển thí sinh nam trong cả nước. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

- Học viên quân đội ở nội trú.

*Hệ đại học dân sự:
- Tuyển nam, nữ thanh niên cả nước. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành học.

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

* Hệ cao đẳng dân sự:
- Tuyển nam, nữ thanh niên cả nước. 

- Không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng chính quy theo đề thi 3 chung năm 2012 của Bộ GD&ĐT.

	
	Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 069577135
	
	
	
	
	

	
	* Đào tạo đại học cho quân đội
	
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	HEH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	HES
	
	
	
	

	
	Hậu cần quân sự 
	
	D860226
	A
	402
	

	
	Đào tạo hệ dân sự:
	
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	HFH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	HFS
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học 
	
	
	
	250
	

	
	Tài chính - Ngân hàng
	
	D340201
	A
	
	

	
	Kế toán
	
	D340301
	A
	
	

	
	Kỹ thuật xây dựng
	
	D580208
	A
	
	

	
	Các ngành dào tạo cao đẳng
	
	
	
	200
	

	
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A
	
	

	
	Kế toán
	
	C340301
	A
	
	

	434
	HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
	
	
	
	360
	*Hệ đại học quân sự:

- Tuyển thí sinh Nam trong cả nước. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

- Học viên quân đội ở nội trú.

*Hệ cao đẳng quân sự: Xét tuyển từ nguồn thí sinh nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào), dự thi vào hệ đại học quân sự - Khối A, các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển vào đào tạo Cao đẳng tại Học viện Phòng không - Không quân, được xét tuyển vào học theo quy chế; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 5; Quân khu 5: 16; Quân khu 7: 16; Quân khu 9: 3). 


	
	Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: 069592907; Fax: 0433614557
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	320
	

	
	*Chỉ huy tham mưu Phòng không - Không quân:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	220
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	PKH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	PKS
	
	
	
	

	
	*Kỹ sư Hàng không:
	
	
	
	
	

	
	Kỹ thuật hàng không
	
	D520120
	A
	100
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	KPH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	KPS
	
	
	
	

	
	Đào tạo Cao đẳng cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	PKC
	C860210
	A
	40
	

	435
	HỌC VIỆN HẢI QUÂN
	
	
	
	380
	*Hệ đại học quân sự:

- Tuyển thí sinh nam trong cả nước 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

*Hệ cao đẳng quân sự:

Xét tuyển từ nguồn thí sinh nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự, Khối A các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển vào đào tạo Cao đẳng tại Học viện Hải quân, được xét tuyển vào học theo quy chế; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 2, Quân khu 5: 11, Quân khu 7: 9; Quân khu 9: 8). Học viên quân đội ở nội trú.

	
	Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà. Điện thoại: 069754636; 0583881425
	
	
	
	
	

	
	* Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	350
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	HQH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	HQS
	
	
	
	

	
	* Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	HQC
	C860210
	A
	30
	

	436
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ

(Tên quân sự: Trường Sĩ quan Chính trị)
	
	
	
	370
	- Tuyển thí sinh nam trong cả nước 
- Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

- Học viên quân đội ở nội trú.

- Trong 370 chỉ tiêu có 70 chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Công an. Nguồn dự thi do Bộ Công an tuyển chọn chỉ tuyển sinh khối C. 300 chỉ tiêu đào tạo cho quân đội tuyển khối A 100; C 200.

	
	Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 069841134
	
	
	
	
	

	
	 *Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	D110102
	A, C
	370
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	LCH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	LCS
	
	
	
	

	437
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN

(Tên quân sự: Trường Sĩ quan Lục quân 1)
	LAH
	
	
	750
	* Hệ đại học quân sự:
- Tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên Huế trở ra. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Học viên quân đội ở nội trú.

* Hệ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở:

- Tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên Huế trở ra, thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

	
	Điện thoại: 069598129; 0433686218
	
	
	
	
	

	
	Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	* Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	400
	

	
	*Đào tạo trình độ đại học:
	
	
	
	
	

	
	Quân sự cơ sở
	
	D860230
	C
	80
	

	
	*Đào tạo trình độ cao đẳng:
	
	
	
	
	

	
	Quân sự cơ sở
	
	C860230
	C
	270
	

	438
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ

(Tên quân sự: Trường Sĩ quan Lục quân 2)
	LBS
	
	
	705
	* Hệ đại học quân sự:
- Tuyển thí sinh nam từ Quảng Trị trở vào. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Trong 425 chỉ tiêu có 60 chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Công an, nguồn tuyển sinh do Bộ Công an tuyển chọn.

- Học viên quân đội ở nội trú.

* Hệ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở:

- Tuyển thí sinh nam từ Đà Nẵng trở vào, thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

	
	Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai. Điện thoại: 069681107; 0613529100
	
	
	
	
	

	
	* Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	425
	

	
	*Đào tạo trình độ đại học:
	
	
	
	
	

	
	Quân sự cơ sở
	
	D860230
	C
	100
	

	
	*Đào tạo trình độ cao đẳng:
	
	
	
	
	

	
	Quân sự cơ sở
	
	C860230
	C
	180
	

	439
	TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH
	
	
	
	125
	* Hệ đại học quân sự:

- Tuyển thí sinh nam trong cả nước.

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

* Hệ cao đẳng quân sự:

Xét tuyển từ nguồn thí sinh nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dự thi đại học hệ quân sự vào các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có nguyện vọng đăng ký để xét tuyển; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 3, Quân khu 5: 10, Quân khu 7: 12; Quân khu 9: 5). 
- Học viên quân đội ở nội trú. 

	
	Xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	Điện thoại: 0433838194
	
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	PBH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	PBS
	
	
	
	

	
	Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	95
	

	
	Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	PBC
	C860210
	A
	30
	

	440
	TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH
	
	
	
	285
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

*Hệ đại học quân sự: tuyển thí sinh là nam. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Học viên quân đội ở nội trú.

*Hệ cao đẳng dân sự: Không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh trong cả nước dự thi đại học, cao đẳng khối A có nguyện vọng đăng ký xét tuyển để xét tuyển. 

	
	Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	
	
	
	
	

	
	Điện thoại: 06503859632
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	85
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	SNH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	SNS
	
	
	
	

	
	 * Đào tạo cao đẳng - Hệ dân sự
	
	
	
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	ZCH
	C510102
	A
	200
	

	441
	TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN
	
	
	
	476
	*Hệ đại học quân sự 

- Tuyển thí sinh là nam trong cả nước.

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

* Hệ cao đẳng quân sự:

Xét tuyển từ nguồn thí sinh nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào đại học hệ quân sự vào các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có nguyện vọng đăng ký xét tuyển để xét tuyển; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 2, Quân khu 5: 10, Quân khu 7: 10; Quân khu 9: 8). 
- Học viên quân đội ở nội trú. 

*Hệ cao đẳng dân sự 

- Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước. Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi ĐH, CĐ khối A trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. 
- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

	
	Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà
	
	
	
	
	

	
	Điện thoại: 0583831805; 069756129 
	
	
	
	
	

	
	* Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	146
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	TTH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	TTS
	
	
	
	

	
	Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	TTC
	C860210
	A
	30
	

	
	Đào tạo cao đẳng - Hệ dân sự
	
	
	
	300
	

	
	Công nghệ thông tin
	ZTH
	C480201
	A
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	ZTH
	C510302
	A
	
	

	442
	TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN
	
	
	
	150
	*Hệ đại học quân sự: Tuyển sinh đào tạo Phi công Lái máy bay, chỉ tuyển thí sinh nam trong cả nước đã qua khám tuyển sức khoẻ, do Viện Y học Hàng không, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức theo khu vực trong cả nước, đã kết luận đủ tiêu chuẩn vào đào tạo Phi công quân sự.

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

*Hệ cao đẳng quân sự: Không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh nam (kể cả quân nhân tại ngũ, quân nhân đã xuất ngũ, công nhân viên quốc phòng, thanh niên ngoài quân đội) dự thi đại học hệ quân sự vào các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có nguyện vọng đăng ký xét tuyển để xét tuyển.

- Học viên quân đội ở nội trú.

	
	TP. Nha trang, Tỉnh Khánh Hoà, 
ĐT: 069751295; 069751226; 
Fax: 069751351

Website: www.sqkq.net (mạng LAN)
	
	
	
	
	

	
	* Đào tạo đại học cho quân đội - Phi công quân sự
	
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi kí hiệu:
	KGH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi kí hiệu:
	KGS
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	50
	

	
	* Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Kỹ thuật hàng không
	CUC
	C520120
	A
	100
	

	443
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ -NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI
	
	
	
	200
	*Hệ đại học dân sự:
- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

- Không tuyển những thí sinh bị dị dạng, nói ngọng, nói lắp, líu lưỡi.

- Ngành Nghệ thuật chuyên nghiệp: Tuyển thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc tương đương đúng chuyên ngành dự thi (đã tốt nghiệp THPT). 
- Môn thi: 

+ Khối R: Môn Văn, môn Lịch sử (đề Khối C), môn Năng khiếu (gồm: Thẩm âm, tiết tấu và Biểu diễn nghệ thuật chọn 1 trong các hình thức sau: Hát, Nhạc cụ, Tiểu phẩm sân khấu, khả năng biên đạo múa phong trào).

+ Khối N: Thi 3 môn, môn Văn (đề Khối C), môn Cơ sở ngành, môn Chuyên ngành.

	
	- Cơ sở 1: Số 101 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 069522450; Fax: 0462663068
	
	
	
	
	

	
	- Cơ sở 2: Số 140, Đường Cộng hoà, Quận Tân Bình, TP.HCM - ĐT: 069667350 
	
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	ZNH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	ZNS
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học - hệ dân sự
	
	
	
	200
	

	
	Quản lý văn hoá
	
	D220342
	R
	
	

	
	Báo chí 
	
	D320101
	C
	
	

	
	Sáng tác văn học 
	
	D220110
	C
	
	

	
	Thanh nhạc
	
	D210205
	N
	
	

	
	Biểu diễn nhạc cụ phương tây
	
	D210207
	N
	
	

	
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
	
	D210210
	N
	
	

	
	Sáng tác âm nhạc
	
	D210203
	N
	
	

	
	Chỉ huy âm nhạc
	
	D210204
	N
	
	

	
	Biên đạo múa
	
	D210243
	N
	
	

	
	Huấn luyện múa

	
	D210244
	N
	
	

	444
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA

(Tên quân sự: Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin - hem Pich))
	
	
	
	605
	*Hệ đại học quân sự:
- Tuyển thí sinh nam trong cả nước.

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

*Hệ đại học dân sự: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước. Trường tổ chức thi tuyển sinh 2 điểm thi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước. 
- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

*Hệ cao đẳng dân sự: Tuyển Nam, nữ thanh niên trong cả nước. Xét tuyển từ thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối A không trúng tuyển nguyện vọng 1.

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước. 
- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.



	
	Số 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0838941336;069651263
	
	
	
	
	

	
	* Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	D110102
	A
	155
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	VPH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	VPS
	
	
	
	

	
	* Đào tạo Hệ dân sự:
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học
	
	
	
	250
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	ZPH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	ZPS
	
	
	
	

	
	Công nghệ thông tin
	
	D480201
	A
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	D510205
	A
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	
	
	
	200
	

	
	Công nghệ thông tin
	ZPS
	C480201
	A
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	ZPS
	C510205
	A
	
	

	445
	TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP
	
	
	
	30
	*Hệ đại học quân sự:
- Tuyển thí sinh nam trong cả nước. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Học viên ở nội trú.



	
	Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	
	
	
	
	

	
	Điện thoại: 069879734
	
	
	
	
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	TGH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	TGS
	
	
	
	

	
	* Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	30
	

	446
	TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG
	
	
	
	30
	*Hệ đại học quân sự:
- Tuyển thí sinh nam trong cả nước. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

- Học viên ở nội trú.



	
	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
Điện thoại: 0433840625; 069506145
	
	
	
	
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	DCH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	DCS
	
	
	
	

	
	*Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	30
	

	447
	TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ
	
	
	
	30
	*Hệ đại học quân sự:
- Tuyển thí sinh nam trong cả nước. 

- Ngày thi: Theo quy định của  Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

- Học viên ở nội trú.



	
	Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội. 
Điện thoại: 0433611253
	
	
	
	
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	HGH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	HGS
	
	
	
	

	
	Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	Chỉ huy tham mưu
	
	D860210
	A
	30
	

	448
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
	
	
	
	250
	*Hệ cao đẳng dân sự: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước. 

- Trường không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển những thí sinh dự thi đại học năm 2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. 

- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

- Trường có ký túc xá và nhà ăn tập thể cho sinh viên ở nội trú.



	
	Trung tâm trường: Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ. 
Điện thoại: 02103820227
	
	
	
	
	

	
	Cơ sở 2: Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 0438273264

Website: http://www.cdcnqp.edu.vn

Email: pdaotao1_txptpto@vnn.vn
	
	
	
	
	

	
	- Thí sinh phía Bắc ghi ký hiệu
	QPH
	
	
	
	

	
	- Thí sinh phía Nam ghi ký hiệu
	QPS
	
	
	
	

	
	*Đào tạo cao đẳng - Hệ dân sự
	
	
	
	250
	

	
	Kế toán
	
	C340301
	A, D1
	
	

	
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, D1
	
	

	
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A
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